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Chuyên đề 1: Căn thức và biến đổi căn thức


Dạng 1: Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa

A. Lí thuyết
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B. Bài tập: Tìm điều kiện xác định
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Dạng 2: Rút gọn biểu thức số
Dạng 2.1: Rút gọn biểu thức sử dụng các công thức khai phương một tích, một thương
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Bài tập: Rút gọn các biểu thức sau:
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Dạng 2.2: Rút gọn biểu thức bằng cách đưa ra khỏi căn bậc hai

Lí thuyết: :   + 
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Phương pháp giải: 

Cách 1: Nhẩm hai số a và b sao cho a.b = n và a + b = m


   Sử dụng các hằng đẳng thức: a2 + 2ab + b2 = (a + b)2





       a2 - 2ab + b2  = (a - b)2


Cách 2: Dùng máy tính:


Nhấn Mode/5/3: Nhập a = 1; b = -m ; c = n sẽ cho được hai số a và b cần tìm


Sử dụng các hằng đẳng thức như cách 1.

Chú ý: Sử dụng công thức: 
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Với a, b không âm.

Bài tập mẫu: Rút gọn
a) 
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Hướng Dẫn: 

Bấm máy Mode/5/3: nhập a = 1, b = -3; c = 2 ta được a = 2; b = 1
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Hướng Dẫn: 

Bấm máy Mode/5/3: nhập a = 1, b = -8; c = 15 ta được a = 5; b = 3
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Hướng Dẫn: 

Bấm máy Mode/5/3: nhập a = 1, b = -23; c = 120 ta được a = 15; b = 8
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Bài tập tự luyện: Rút gọn (bài tập tự luyện)
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Dạng 
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Trường hợp: Nếu k là số chẵn thì tách sao cho k = 2k’. 

      Đưa k’ vào căn bậc hai bằng công thức: 
[image: image168.wmf]2
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      Bài toán về dạng 2.

Chú ý: Sử dụng công thức đưa vào căn bậc hai: a = 
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 với a là một số không âm

Bài tập mẫu: Rút gọn
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Hướng Dẫn: 

Ta tách số 10 = 2.5 và đưa số 5 = 
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Nhận xét: Ta thấy 25 + 2 = 27 vậy a = 25 và b = 27

b) 
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Hướng Dẫn: 

Ta tách số 12 = 2.6 và đưa số 6 = 
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Nhận xét: Ta thấy 36 + 5 # 36 nên ta phải nhân 36.5 = 180 để đưa bài toán về dạng 
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Bài tập tự luyện: Rút gọn
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Dạng: 
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Trường hơp: Nếu k là số lẻ thì nhân cả tử và mẫu của 
[image: image195.wmf]mkn
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 cho 2


      Sử dụng công thức: 
[image: image196.wmf]aa
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b
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 Với a là một số không âm, b là một số dương.


      Bài toán về dạng 2

Bài tập mẫu: Rút gọn

a) 
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Hướng Dẫn: 

Ta nhân vào trong căn thức cả tử và mẫu cho 2
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Bài tập tự luyện: Rút gọn 

a) 
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Bài tập tổng hợp : Rút gọn các biểu thức sau:
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Dạng 2.3: Rút gọn biểu thức sử dụng trục căn thức
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Dạng 3: Rút gọn biểu thức chứa ẩn 

I. LÍ THUYẾT

Bước 1: Rút gọn trực tiếp các cụm (nếu có)

Bước 2: Tách mẫu để xác định mẫu chung, quy đồng (nếu có)

Bước 3: Xác định mẫu chung để quy đồng.
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Câu 34: Rút gọn biểu thức: 
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Câu 35: Rút gọn biểu thức: 
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Câu 36:Rút gọn biểu thức: 
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Câu 37: Cho x > 0, x hãy rút gọn biểu thức: 
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Câu 38: Rút ngắn biểu thức: 
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Câu 39: Rút gọn biểu thức:
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Câu 40: Rút gọn biểu thức 
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Câu 42:Thu gọn biểu thức: 
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Câu 43: Rút gọn biểu thức: 
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Câu 44: Thu gọn các biểu thức sau: 
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Câu 45: Rút gọn biểu thức 
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Câu 48:Rút gọn biểu thức: 
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Câu 49: Rút gọn biểu thức 
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Câu 50: Rút gọn biểu thức 
[image: image539.wmf](

)

1

1

1

xyxy

Mxy

x

æö

++-

=+-

ç÷

ç÷

+

èø

với
[image: image540.wmf]0;0

xy

³³


Hướng Dẫn:

Rút gọn biểu thức 
[image: image541.wmf](

)

1

1.

1

xyxy

Mxy

x

æö

++-

=+-

ç÷

ç÷

+

èø

với
[image: image542.wmf]0;0

xy

³³

.


[image: image543.wmf](

)

(

)

11

..

11

xyxyxxyxyx

Mxyxy

xx

++-+++++

=-=-

++



[image: image544.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

..

11

xxyxyxxyxy

xyxy

xx

++++++

=-=-

++



[image: image545.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1.

..

1

xxy

xyxyxyxy

x

++

=-=+-=-

+

.
Câu 51: Rút gọn biểu thức
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Câu 52: Rút gọn biểu thức 
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Câu 53: Rút gọn biểu thức 
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Câu 56: Rút gọn biểu thức 
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Câu 57: Chứng minh đẳng thức 
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Câu 58: Rút gọn biểu thức 
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Câu 60: Rút gọn biểu thức: 
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Câu 61: Rút gọn biểu thức: 
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Câu 62: Rút gọn biểu thức: 
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Câu 63: Rút gọn biểu thức: 
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Câu 64: Rút gọn biểu thức 
[image: image610.wmf](

)

2

11

:0,1

a

Baa

aaaaaa

+

=>¹

++-


Hướng Dẫn:


[image: image611.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

11

:

1

..1

.1

111

111

1

a

B

aaaaaa

a

Baaa

aaa

aaaa

Baaa

aa

+

=

++-

+

=-

++

+-++

==+-=-

++


Câu 65: Chứng minh đẳng thức 
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Hướng Dẫn:
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Câu 66: Rút gọn biểu thức 
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Câu 67: Chứng minh rằng:
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Câu 68: Rút gọn biểu thức 
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Câu 69: Rút gọn biểu thức : 
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Hướng Dẫn:

Điều kiện 
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Câu 70: Cho biểu thức 
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Câu 71:Rút gọn biểu thức: 
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Câu 72: Rút gọn biểu thức : 
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Câu 73: Rút gọn biểu thức 
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Câu 74: Rút gọn biểu thức 
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Dạng 3.2: Rút gọn biểu thức + câu hỏi liên quan

Bài 1: Cho biểu thức 
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Bài 3: Cho hai biểu thức 
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1) P = A.B nên ta có:


[image: image729.wmf]787

.

833

x

P

xxx

+

==

+++


+) Ta có x ( 0 nên P > 0

+) x ( 0 =>
[image: image730.wmf]77

33

3

3

x

x

+³<=>£

+


Nên : 
[image: image731.wmf]7

0

3

P

<£


Để P( Z =>P({1;2}

+)P = 1 <=> x=16 (thỏa mãn điều kiện)

+) P = 2 <=>x=
[image: image732.wmf]1

4

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy x({
[image: image733.wmf]1

4

;16}

Bài 7: Cho biểu thức 
[image: image734.wmf]211

().

221

xx

P

xxxx

-+

=+

++-

  với x > 0 và x khác 1

a)Chứng minh rằng 
[image: image735.wmf]1

x

P

x

+

=


b)Tìm các giá trị của x để 
[image: image736.wmf]225

Px

=+


Hướng Dẫn:

a) 
[image: image737.wmf]21(1)(2)11

().().

(2)1(2)1

xxxxxxx

P

xxxxxxx

-++-+++

===

+-+-


b)Từ câu 2a ta có


[image: image738.wmf]22

22525

2225 va x>0

<=>2x+320 va x>0

<=>(2)(21)0 va x>0

<=>210

1

4

x

Pxx

x

xxx

x

xx

x

x

+

=+<=>=+

<=>+=+

-=

+-=

-=

<=>=


Bài 8: Cho hai biểu thức  
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1)Tính giá trị của biểu thức A khi x = 64.

2) Rút gọn biểu thức B.
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2) Với x > 0 ta có:
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Bài 12: Cho biểu thức 
[image: image756.wmf]1
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a)Tìm điều kiện xác định và rút gọn M.

b)Tính giá trị của M, biết rằng 
[image: image757.wmf]2
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Hướng Dẫn:

a) ĐK: x(0; y(0
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b) Với 
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Bài 10: Cho biểu thức: 
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a)Rút gọn P

b)So sánh giá trị của P với số 
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Hướng Dẫn:

Rút gọn

a) 
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b) So sánh giá trị của P với số 
[image: image767.wmf]1
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Xét hiệu:
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Bài 11: Cho biểu thức 
[image: image769.wmf]22
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với x > 0 và x khác 1.

1)Rút gọn biểu thức A.

2)Tìm tất cả các số nguyên x để biểu thức A có giá trị là số nguyên.

Hướng Dẫn:

1)Rút gọn biểu thức
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Vậy A=
[image: image771.wmf]2
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2)Với x > 0 và x
[image: image772.wmf]¹

1 ta có: A=
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Chỉ ra khi A có giá trị là số nguyên khi và chỉ khi x – 1 là ước của 2

Mà Ư{2} = {-2 ;-1 ;1 ;2}

TH1 : x – 1 = -2 ( x = -1 (không thỏa mãn điều kiện) 

TH2 : x – 1 = -1 ( x = 0 (không thỏa mãn điều kiện) 

TH3 : x – 1 = 1 ( x = 2 ( thỏa mãn điều kiện) 

TH4 : x – 1 = 2 ( x = 3 ( thỏa mãn điều kiện) 

Vậy x = 2, x = 3 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Bài 12: Cho biểu thức 
[image: image774.wmf]124
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  (với x > 0 và x ≠ 4).

1)Chứng minh rằng 
[image: image775.wmf]3

Px

=+


2)Tìm các giá trị của x sao cho P = x + 3

Hướng Dẫn:
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Vậy P=
[image: image777.wmf]3
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2. Với x > 0 và x ≠ 4 Ta có:
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Đối chiếu với điều kiện ta được x = 1 thỏa mãn

Vậy x = 1 thỏa mãn yêu cầu bài toán

Bài 13: Cho biểu thức 
[image: image779.wmf]211
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a)Tìm điều kiện xác định và rút biểu thức P.

b)Tim x để P
[image: image780.wmf]3
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Hướng Dẫn:

ĐKXD: 
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Bài 14: Cho biểu thức 
[image: image785.wmf]11
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a)Tìm điều kiện xác định và rút biểu thức A

b)Tìm tất cả các giá trị của x để A( 0.

Hướng Dẫn: 
a). Điều kiện 
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b). A<0 thì 
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Kết hợp ĐK: để A < 0 thì 0 ≤ x < 1

Bài 15: Cho biểu thức 
[image: image789.wmf]14

4

2

P

x

x

=-

-

-


a)Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P.
b)Tính giá trị của biểu thức P khi 
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Hướng Dẫn:

ĐKXĐ : x (0 , x ( 4

a) Rút gọn: 
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b) 
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Bài 16: Cho biểu thức 
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a)Tìm điều kiện xác định và rút gọn P

b)Tìm các giá trị của x để P ≤ 1.

Hướng Dẫn:
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a) Điều kiện x ≥ 0, x ≠ 9


[image: image796.wmf]13

(3)

(3)(3)(3)(3)

1(3)

.(3)

(3)(3)

4

3

xx

Px

xxxx

xx

x

xx

x

éù

+-

=--

êú

+-+-

ëû

+--

=-

+-

=

+


b) Để P ≤ 1 thì

[image: image797.wmf]4

1

3

4

10

3

4(3)

0

3

1

0

3

 0330

1

010

3

1

1

x

x

x

x

x

x

Doxx

x

x

x

x

x

£

+

<=>-£

+

-+

<=>£

+

-

<=>£

+

³=>+³>

-

<=>£<=>-£

+

<=>³

<=>³


Kết hợp với điều kiện xác định ta có x ≥ 1, x ≠ 9
Bài 17: Cho biểu thức: 
[image: image798.wmf]22
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 điều kiện x ≥ 0 và x ≠ 1

a)Rút gọn biểu thức P

b)Tính giá trị P khi 
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Hướng Dẫn:

a) Có
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b) Có


[image: image801.wmf]2

2

1712292.3.228(322)3220,1

322222.11(21)21

2(21)2(21)

1

32212(12)

xxx

x

P

=+=++=+=+=>³¹

=+=++=+=+

++

=>===

+-+


Bài 18: Cho biểu thức
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1)Rút gọn biểu thức A.

2)Tìm x sao cho A nhận giá trị là một số nguyên.

Hướng Dẫn:

1.Với x>0;x
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Vậy với x>0;x
[image: image805.wmf]¹
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2.Ta có 
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[image: image808.wmf]5
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 ,kết hợp với A nhận giá trị là một số nguyên thì A
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Vậy với 
[image: image811.wmf]1
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 thì A nhận giá trị là một số nguyên.

Bài 19: Cho biểu thức: 
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[image: image813.wmf]0;4

x

³¹


a)Rút gọn biểu thức P.

b)Tìm giá trị của P khi x= 
[image: image814.wmf]945
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Hướng Dẫn:

a) Với x
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[image: image817.wmf]2224264

(2)(2)

xxxxxxxxxx

xx

+++-++-+-+

=

-+



[image: image818.wmf]22

(2)(2)

xxxx

xx

+++

=

-+


[image: image819.wmf](2)2(1)(2)

(2)(2)(2)(2)

xxxxx

xxxx

+++++

==

-+-+


[image: image820.wmf]1
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Vậy với x
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b) Ta có: 
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Vậy với 
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Bài 20: Cho biểu thức:  
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  (với x > 0 và x ≠ 1)

1)Rút gọn biểu thức A

2)Tìm các số nguyên x để biểu thức A có giá trị nguyên.

Hướng Dẫn:

1) Rút gọn
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1) 
[image: image830.wmf]122
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Vì x nguyên nên ta có A nguyên 
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Mặt khác x > 0, x ≠ 1 nên 
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Vậy x = 4 hoặc x = 9 thỏa mãn đề bài.

Bài 21: Cho biểu thức: 
[image: image835.wmf]2

111

:()

1

x

A

xx

xx

-

=-

-

+

 với x > 0;x
[image: image836.wmf]¹
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1)Rút gọn A.

2)Tính giá trị của biểu thức A khi 
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Hướng Dẫn:

1) Với với x > 0;x  (1


[image: image838.wmf]2

111

:()

1

11

:()

(1)(1)(1)

1(1)

.

1

(1)

1

x

A

xx

xx

xxx

xxxxx

xx

xx

x

-

=-

-

+

-+-

=

+-+

+

=

+

=


2) Với 
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Bài 22: Cho biểu thức 
[image: image840.wmf]4362
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1)Rút gọn P

2)Tính giá trị của biểu thức P khi 
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Hướng Dẫn:

1) Rút gọn P
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2) Thay 
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Vậy  thì P=
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Bài 23: Cho biểu thức  
[image: image846.wmf]2
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 (với x ≥ 0 và x ≠ 4).

Rút gọn B và tìm x để B = 1.

Hướng Dẫn:
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Bài 24: Cho biểu thức 
[image: image848.wmf]2
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 với x ((1

a)Rút gọn biểu thức A.

b)Tìm x khi A = 
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Hướng Dẫn:
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image851.wmf]222

1142

111

xxx

xxx

+-+

=++

---


   
[image: image852.wmf]1142

(1)(1)

xxx

xx

+-+++

=

-+



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image853.wmf]444
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Bài 25: A = 
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với a và b là các số dương khác nhau.


a) Rút gọn biểu thức A – 
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b) Tính giá trị của A khi a = 
[image: image859.wmf]743

-

 và b = 
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Hướng Dẫn:

a)Ta có : 
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b) Ta có : 
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Vậy 
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abab

A

ba

++

-

-

 = 0

c) Ta có :

 

[image: image864.wmf](

)

2

743

4433

23

23

a

a

a

a

=-

=-+

=-

=>=-



[image: image865.wmf](

)

2

743

4433

23

23

b

b

b

b

=+

=++

=+

=>=+


Thay 
[image: image866.wmf]23;23

ab

=-=+

 vào biểu thức 
[image: image867.wmf]ab

A

ba

+

=

-

 ta được :


[image: image868.wmf]2323

2323

4

23

23

3

A

A

A

-++

=

+-+

=

=


Vậy với a = 7 - 
[image: image869.wmf]43

; b = 7 + 4
[image: image870.wmf]3

 thì A = 
[image: image871.wmf]23

3

.

Bài 26: Cho biểu thức 
[image: image872.wmf]2

6102(1)

.

1

14

aa

B

a

aaaaa

æö

--

=+

ç÷

ç÷

-

--+

èø

(với 
[image: image873.wmf]0;1

aa

>¹

).

a) Rút gọn biểu thức 
[image: image874.wmf]B

.

b) Đặt 
[image: image875.wmf].(1)

CBaa

=-+

. So sánh 
[image: image876.wmf]C

 và 1.

Hướng Dẫn:

a) Với 
[image: image877.wmf]0;1

aa

>¹

, ta có:


[image: image878.wmf]2

6102(1)

.

1

(1)(1)4

aa

B

a

aaa

éù

--

=+

êú

-

--

ëû


[image: image879.wmf]2

44(1)

.

(1)(1)4

aa

aaa

+-

=

--


[image: image880.wmf]1

a

=

.c

Vậy 
[image: image881.wmf]1

.

B

a

=


b) Với 
[image: image882.wmf]0;1

aa

>¹

, ta có:


[image: image883.wmf]2

1(1)

110.

aaa

C

aa

-+-

-=-=>


Vậy 
[image: image884.wmf]1.

C

>


Bài 27: a) Rút gọn biểu thức 
[image: image885.wmf]11

:(0;1)

1

æö

-++

=->¹

ç÷

ç÷

-+

èø

xxxx

Bxx

xxxx


b) Tính giá trị của B khi 
[image: image886.wmf]1282

=+

x


Hướng Dẫn:


a) 
[image: image887.wmf]11

:(0;1)

1

æö

-++

=->¹

ç÷

ç÷

-+

èø

xxxx

Bxx

xxxx



[image: image888.wmf](1)11

:

1(1)

æö

-++

=-

ç÷

ç÷

-+

èø

xxxx

xxxx



[image: image889.wmf]11

:

æö

+

=-

ç÷

èø

x

x

xx



[image: image890.wmf]1

.

1

æö

-

=

ç÷

+

èø

xx

xx


[image: image891.wmf]1

=-

x


b) Ta có: 
[image: image892.wmf]1282

=+

x

thì


[image: image893.wmf]222

1282(22)2.22.22(222)

=+=++=+

x



[image: image894.wmf]222

Þ=+

x



[image: image895.wmf]12221221

Þ=-=+-=+

Bx

.

Bài 28: Cho biểu thức 
[image: image896.wmf]1

1

-

=+

-

xx

P

x

,với 
[image: image897.wmf]`

0 a 1

³¹

xvx


a)Rút gọn biểu thức 
[image: image898.wmf]P


b)Tìm giá trị của 
[image: image899.wmf]x

, biết 
[image: image900.wmf]3

>

P


Hướng Dẫn:

a) 
[image: image901.wmf](1)

 11

1

-

=+=+

-

xx

Px

x


b)
[image: image902.wmf]3134

>Û+>Û>

Pxx
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Bài 35: Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức 
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Bài 36: Cho biểu thức 
[image: image995.wmf]239

9

33

xxx

A

x

xx

+

=+-

-

+-


[image: image996.wmf](

)

0;9

xx

³¹

.
a)Rút gọn biểu thức 
[image: image997.wmf]A

.
b)Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
[image: image998.wmf]A

.
Hướng Dẫn:


[image: image999.wmf]239

9

33

xxx

A

x

xx

+

=+-

-

+-



[image: image1000.wmf](

)

(

)

239

33

3.3

xxx

xx

xx

+

=+-

+-

-+



[image: image1001.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

32339

3.3

xxxxx

xx

-++--

=

-+



[image: image1002.wmf](

)

(

)

32639

3.3

xxxxx

xx

-++--

=

-+



[image: image1003.wmf](

)

(

)

39

3.3

x

xx

-

=

-+



[image: image1004.wmf](

)

(

)

(

)

33

3.3

x

xx

-

=

-+



[image: image1005.wmf]3

3

x

=

+

.

b)Ta có 
[image: image1006.wmf]0

x

³

với mọi 
[image: image1007.wmf]0

x

³




[image: image1008.wmf]33

x

Þ+³




[image: image1009.wmf]33

1

3

3

x

Þ£=

+



Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image1010.wmf]0

x

=

 (nhận vì thỏa điều kiện 
[image: image1011.wmf]0

x

³

)

Vậy GTLN của 
[image: image1012.wmf]A

 bằng 
[image: image1013.wmf]1

, tại 
[image: image1014.wmf]0

x

=

.
Bài 37: Cho biểu thức
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Bài 38: Cho biểu thức 
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Bài 50: Cho biểu thức 
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Bài 51: Cho biểu thức 
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a)Rút gọn biểu thức 
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b)Điều kiện 
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Bài 52: cho biểu thức 
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a)Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức 
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b)Điều kiện 
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Vậy với 
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Bài 53: Cho 
[image: image1219.wmf]1

1

xx

A

x

++

=

+

và 
[image: image1220.wmf]121

(0,1)

111

xx

Bxx

xxxxx

++

=--³¹

--++


a)Tính giá trị của biểu thức A khi 
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b)Rút gọn biểu thức 
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b)Điều kiện: 
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c)Điều kiện : 
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Bài 54: Cho biểu thức : 
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1)Rút gọn biểu thức 
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2)Tính giá trị của biểu thức 
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2)Ta có: 
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Câu 55: Cho biểu thức: 
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a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm x để [image: image1248.wmf]2

7

P

=

 .

Hướng Dẫn:
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b) Với x 
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Dạng 3.3: Rút gọn biểu thức

Phương pháp: Sử dụng công thức đưa ra khỏi căn bậc hai

Bài 1: Rút gọn biểu thức 
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Bài 2: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn của biểu thức 
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[image: image1265.wmf]2

(2)(3)(1)9

Aaaaa

=+--++

 với 
[image: image1266.wmf]0

a

³


Hướng Dẫn:


[image: image1267.wmf](2)(3)6

aaaa

+-=--



[image: image1268.wmf]2

(1)21

aaa

+=++



[image: image1269.wmf]6(21)3

Aaaaaa

=---+++


 A= -7

Bài 4:  Rút gọn biểu thức: 
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Bài 5: Cho biểu thức 
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a) Tính giá trị của biểu thức 
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Bài 6: Rút gọn biểu thức
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Bài 7: Rút gọn biểu thức : 
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Vậy với 
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